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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

BÁO BÀI KHỐI 3 - THÁNG 3 

YÊU THƯƠNG 

(02/3/2026 - 27/3/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

25 02/3 – 06/3 

Đọc: Giọt sương 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ 
một bài thơ về cây cối hoặc con vật 
Chính tả: Nghe viết: Giọt sương. Viết đoạn "Nhìn thấy 
... chăm chỉ". + Luyện tập: Ôn chữ hoa Y, X 
LTVC:  MRVT Thiên nhiên 
Đọc: Những đám mây ngũ sắc 
LTMR: Tưởng tượng, đặt tên cho đám mây em thích, 
chia sẻ. 
Nói và nghe: Tưởng tượng và diễn tả lại dáng vẻ hoặc 
hành động, lời nói của một nhân vật trong câu chuyện 
Viết sáng tạo: Luyện tập liên tưởng và Tìm ý tác phẩm. 
Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn tả một đồ vật thường 
dùng khi đi học hoặc đi tham quan, du lịch 

26 09/3 - 13/3 

Đọc: Chuyện hoa, chuyện quả 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ 
một bài văn về cây cối hoặc con vật 
Chính tả: Nghe viết: Rừng cọ quê tôi. Phân biệt d/gi. 
Phân biệt s/x, im/iêm 
LTVC: Dấu ngoặc kép 
Đọc: Mùa xuân đã về 
LTMR: Nói 1-2 câu có hình ảnh so sánh về một sự vật 
trong bài đọc 
Nói và nghe: Nghe kể Bồ nông có hiếu 
Viết sáng tạo: Luyện tập liên tưởng và tìm ý tác phẩm. 
Luyện viết đoạn văn tả một đồ vật thường dùng khi đi 
học hoặc khi đi tham quan, du lịch 

27 16/3 - 20/3  

Ôn tập: viết chính tả 
Ôn tập: các văn bản thông tin đã học. Nghe viết Cá 
linh. Viết hoa tên riêng nước ngoài. Phân biết s/x, ăc/ăt 
Ôn tập: các văn bản thơ đã học. Ôn tập mở rộng vốn từ 
Ôn tập: các văn bản miêu tả đã học. Viết sáng tạo: Viết 
đoạn văn thuật lại hoạt động ở trường mà em thích 
Ôn tập: đọc hiểu Hoa thắp lửa. Ôn tập từ nghữ có 
nghĩa trái ngược, câu có hình ảnh so sánh 
Ôn tập: dấu câu, câu khiến, câu cảm 
Ôn tập: Luyện tập liên tưởng với tác giả. Viết đoạn văn 
ngắn thuật lại việc làm góp phần bảo vệ môi trườn 
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28 23/3 - 27/3 

Đọc: Nắng phương Nam 
Đọc mở rộng: Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc 
sách, chia sẻ một truyện về quê hương 
Chính tả: Nghe - viết: Nắng phương Nam. Viết đoạn " 
Từ đầu ...cho Vân” + Ôn chữ hoa A, Ă, Â 
LTVC: MRVT Quê hương 
Đọc: Trái tim xanh 
LTMR: Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu về hồ Ba Bể 
Nói và nghe: Nói chuyện qua điện thoại với cách mở 
đầu và kết thúc phù hợp 
Viết sáng tạo: Luyện tập liên tưởng với tác giả. Trăng 
ơi...từ đâu đến? Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn nêu 
tình cảm, cảm xúc trước một cảnh đẹp ở quê hương 
hoặc nơi em ở. 

TOÁN 

25 02/3 – 06/3 

Chu vi hình chữ nhật (tiết 2) 
Chu vi hình vuông (tiết 1) 
Chu vi hình vuông (tiết 2)  
Luyện tập chung  
Ôn tập giữa HK2 

26 09/3 - 13/3 

Diện tích của một hình  
Xăng - ti - mét vuông  
Diện tích hình chữ nhật (tiết 1)  
Diện tích hình chữ nhật (tiết 2)  
Diện tích hình vuông (tiết 1) 

27 16/3 - 20/3 

Diện tích hình vuông (tiết 2) 
Luyện tập chung 
Thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi sàn phòng học, 
chu vi sân trường (tiết 1) 
Thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi sàn phòng học, 
chu vi sân trường (tiết 2) 
Trăm nghìn 

28 23/3 - 27/3 

Các số có năm chữ số (tiết 1) 
Các số có năm chữ số (tiết 2)  
So sánh các số có năm chữ số (tiết 1) 
So sánh các số có năm chữ số (tiết 2) 
Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (tiết 1) 

ĐẠO ĐỨC 

25 02/3 – 13/3 Bài 10: Em nhận biết bất hoà với bạn bè (tiết 2) 

26 09/3 - 13/3 Bài 11: Em xử lí bất hoà với bạn bè (tiết 1) 

27 16/3 - 20/3  Bài 11: Em xử lí bất hoà với bạn bè (tiết 2) 

28 23/3 - 27/3 Bài 12: Việt Nam tươi đẹp (tiết 1) 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ 

HỘI 

25 02/3 – 06/3 Ôn tập chủ đề: Con người và sức khỏe 

26 09/3 - 13/3 Lá, thân, rễ của thực vật 

27 16/3 - 20/3 Hoa và quả 

28 23/3 - 27/3 Thế giới động vật quanh em 
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TIẾNG ANH  
(ESL) 

25 02/3 – 06/3 

1. BEEHIVE 3: 
- Unit 8. Our history 
 + Lesson 2 - Grammar:  Past simple regular verbs 
(affirmative & negative) (SB p.98-99) 
    Practice: Exercises 1,2 (WB p. 90) 
 + Review lesson 1&2: 
   Review vocabulary:  bowl, coins, comb, cup, fan, 
helmet, lamp, phone 
   Review grammar: Past simple regular verbs 
(affirmative & negative)  
   Practice: Exercise 3, 4 (WB p.89) 
                    Exercise  3, 4, 5 (WB p.91) 
 + Lesson 3 - Words and Grammar:  
    Topic: A Roman town 
    Vocabulary: gate, market square, theatre, town hall, 
street, walls 
    Grammar: Simple past: (Yes / No questions) (SB 
p.110-111) 
 + Review lesson 3: 
  Review vocabulary: gate, market square, theatre, town 
hall, street, walls 
  Review grammar: Simple past: (Yes / No questions) 
  Practice: Exercises 1-4 (Workbook pages 92-93) 
2. CAMBRIDGE: 
- Movers - Test 3: Speaking Part 3, 4 

26 09/3 - 13/3 

1. Review for Midterm 2 
2. BEEHIVE 3: 
- Unit 8. Our history  
 + Lesson 5 - Skills and culture:  
  Topic: Ancient Egypt (SB p.104-105) 
  Vocabulary: clay, wood, wool, stone 
 + Lesson 5 (Practice): (WB p.96-97) 
  Practice exercise 1-5 
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27 16/3 - 20/3  

1. MIDTERM TEST 2 
2. BEEHIVE 3: 
- Unit 8. Our history 
 + Lesson 4 - Story: The Two Brothers (SB p.102-103) 
  Vocabulary and grammar from Lessons 1-3 
 + Lesson 4 (Practice) - Story: Why was Haruto angry? 
(WB p.94-95) 
  Vocabulary and grammar from Lessons 1 - 3 
 + Lesson 6 - Project: Make a museum display. (SB 
p.106) 
  Vocabulary and grammar learnt in Unit 8. 
3. PHONICS SMART: 
- Unit 8. I like swimming 
  Vocabulary: draw, run, go fishing, take photos, walk, 
swim. 
  Structure: I like....., We like..... 
- Unit 9. My favourite sport is football. 
 +/eɪ/ baseball, table tennis 
 +/əʊ/ throw, go fishing 
  Topic: Sports 
  Vocabulary: football, tennis, basketball, baseball, 
badminton, table tennis, bat, tennis racket, skateboard 
  Structure: They are our/their bats./ It's his/her... 

28 23/3 - 27/3 

1. Test Correction 
2. BEEHIVE 3: 
- Unit 8. Our history 
 + Review Unit 8:  
   - Review vocabulary & grammar in Unit 8 
   - Practice: 
     + Exercises 1-3 (SB p. 107) 
     + Exercises 1-5 (WB p.98-99) 
- Unit 9. School life 
 + Lesson 1 - Words: 
    Topic: laces in school - art room, canteen, corridor, 
field, gym, IT room, music room, staff room (SB p.110-
111) 
    Practice: Exercises 1,2 (WB p. 100) 
3. MATHS & SCIENCE:  
- Nature & Man-Made Materials (natural, man-made, 
sand, oil, gold, rock, concrete) 
4. CAMBRIDGE: 
- Movers - Test 2: Reading & Writing Part 5 

GIÁO DỤC CẢM 
XÚC XÃ HỘI 
(HARMONY) 

25 02/3 – 06/3 Động vật đại diện cho mâu thuẫn 

26 09/3 - 13/3 Xác định và trao đổi các vấn đề 
27 16/3 - 20/3 Nói ra hết 
28 23/3 - 27/3 Giải quyết mọi sự việc 
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TIN HỌC  

25 02/3 – 06/3 

 - Thư điện tử Email 

 - Các nguyên tắc khi gửi – nhận thư & thực hành gửi 

thư điện tử 

26 09/3 - 13/3  Mô hình giao thông (tiết 1, 2) 

27 16/3 - 20/3  

 - Công dân số và quyền công dân số 

 - Tiêu chuẩn phù hợp trong tương tác trực tuyến. 

 - Bản chất công cộng và mãi mãi của Internet 

28 23/3 - 27/3  Mô hình giao thông (tiết 3, 4) 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

25 02/3 – 06/3 

Huấn luyện Sasuke  

- Leo tường thẳng đứng 

- Bò trườn dưới hàng rào 

- Đu thanh tay trượt 

- Đi trên lốp xe treo đứng 

- Leo thang dây đứng 

Cơ sở không có Sasuke 

- Bật xa  

- Bật qua rào nhảy  

- Chạy zíc zắc 

26 09/3 - 13/3 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo cáo 

- Quay phải – trái – đằng sau 

- Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai vòng tròn  

và ngược lại 

- Giậm chân tại chỗ, đi đều. 

27 16/3 - 20/3 

Huấn luyện Sasuke 

- Đi trên dây treo 

- Di chuyển xà ngang 

- Đi cầu thăng bằng 

- Di chuyển trên thang dây ngang 

- Tuột trên cao xuống theo cột đứng 

Cơ sở không có Sasuke 

- Bật từ dưới lên lốp xe 50-60cm  

- Chạy nhanh về đích 
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28 23/3 - 27/3 

Huấn Luyện sa hình 

- Di chuyển theo bục 

- Chạy luồn cột 

- Bò trườn dưới hàng rào 

- Vượt tường 

Cơ sở không có sa hình - Liên hoàn 

- Chống đẩy 3 lần  

- Chạy zic zắc   

- Chạy nhanh về đích 

BƠI LẶN 

25 02/3 – 06/3 Phối hợp kỹ thuật: Tay, chân, thở 
26 09/3 - 13/3 Phối hợp kỹ thuật: Tay, chân, thở 
27 16/3 - 20/3  Phối hợp kỹ thuật: Tay, chân, thở 
28 23/3 - 27/3 Phối hợp kỹ thuật: Tay, chân, thở 

SINH TỒN 

25 02/3 – 06/3 Xử lý khi bị bỏng 1 
26 09/3 - 13/3 Xử lý khi bị bỏng 2 
27 16/3 - 20/3 Môi trường nước 
28 23/3 - 27/3 Phương pháp lọc nước 

VÕ THUẬT 

25 02/3 – 06/3 Ôn tập bộ trửu 

26 09/3 - 13/3 
Luật thi đấu đối kháng: chương 3 - điều 9,10,11,12,(luật 

thi đấu hiện hành) 

27 16/3 - 20/3  ĐỐI KHÁNG COMBO 3 

28 23/3 - 27/3 Ôn tập đối kháng: Kỹ thuật Combo số 3 và luật thi đấu 

ÂM NHẠC 

25 02/3 – 06/3 

Ôn hát: "Vòng tay ba mẹ"  

Giới thiệu nhạc cụ nước ngoài "Xylophone"  

Hòa tấu bài "Big bang" 

26 09/3 - 13/3 Học hát: "Lí cây bông" 

27 16/3 - 20/3 

Ôn bài hát: "Lí cây bông"  

   Âm nhạc thường thức: Kể chuyện "Lạc Long Quân thu   
phục Mộc tinh" 

28 23/3 - 27/3 Tìm 7 nốt nhạc bằng ly nước 

MỸ THUẬT 

25 02/3 – 06/3  Thủ công: Cây trong vườn (T3,4) 

26 09/3 - 13/3  Vẽ tranh kết hợp thủ công: Khu vườn kỳ diệu (T1,2) 

27 16/3 - 20/3   Vẽ tranh kết hợp thủ công: Khu vườn kỳ diệu (T3,4) 

28 23/3 - 27/3  Thủ công: Mô hình nhà cao tầng 

 

 

 

 


